
1 20511OT0147 Hoàng Dục Anh CT20OT1 9.6 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi 079205026498 1038150605 Vietcombank 2.640.000  CKOT

2 20511OT0036 Cao Ngọc Đẩm CT20OT1 9.5 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi 094200006917 1038149524 Vietcombank 2.640.000  CKOT

3 20511OT0050 Phạm Văn Phúc CT20OT1 8.9 Giỏi 83 Tốt Giỏi 187882640 1033584069 Vietcombank 2.640.000  CKOT

4 20511OT0030 Lê Đức Hòa CT20OT1 8.8 Giỏi 82 Tốt Giỏi 093205000092 1038150280 Vietcombank 2.640.000  CKOT

5 20511OT0025 Phạm Nguyễn Quốc Huân CT20OT1 8.7 Giỏi 83 Tốt Giỏi 272745776 1038150729 Vietcombank 2.640.000  CKOT

6 20311DD0242 Phan Đức Hùng CT20DD1 9.3 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi 261228530 1038149628 Vietcombank 3.696.000  DDT

7 21511OT0188 Trần Văn Hoàng CT21OT1 8.6 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 094203014963 1017753819 Vietcombank 4.081.000  

8 20511DD0295 Trương Văn Ninh CT20DD1 8.8 Giỏi 81 Tốt Giỏi 035204000265 0111343883 Đông Á 3.696.000  DDT

Tổng cộng: Đ

Tổng cộng danh sách có 8 sinh viên.

Xếp loại 
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Ngân hàng Số tiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG TP. CÔNG TÁC CT - HSSV NGƯỜI LẬP BẢNG

Ghi 

chú

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Mã SV

(Hai mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng./.)

Số Tài khoản
Điểm 

HT

(Đính kèm quyết định số: 39/QĐ-CNTĐ-HSSV ngày 20 tháng 04 năm 2023)

STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm 
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24.673.000

Số CMND
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
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